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1 1311523336 Trần Duy Thu Lan Nữ 07/02/1993 13CDS23

2 1311521310 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 19/05/1995 13CDS24

3 1311519249 Võ Thị Phương Thảo Nữ 16/11/1995 13CDS08

4 1311518659 Vũ Thị Thương Nữ 01/10/1994 13CDS06

5 1311525072 Trần Thị Thu Thủy Nữ 12/10/1994 13CDS24

6 1311525007 Bùi Châu Nhã Vy Nữ 05/10/1995 13CDS26

7 1311525558 Đặng Tuấn Anh Nam 06/07/1994 13CDS27 Chưa đóng LP

8 1211506746 Trần Thị Thu Châu Nữ 24/02/1994 12CDS06 Chưa đóng LP

9 1311520833 Vũ Thị Diễm Nữ 13/02/1995 13CDS14 Chưa đóng LP

10 1311526374 Trần Xuân Dũng Nam 04/04/1995 13CDS29 Chưa đóng LP

11 1211511486 Trương Thị Thu Hà Nữ 20/08/1994 12CDS23 Chưa đóng LP

12 1311525219 Nguyễn Nhị Hà Nữ 04/01/1995 13CDS27 Chưa đóng LP

13 1211511584 Trần Thị Kim Hồng Nữ 12/08/1994 12CDS23 Chưa đóng LP

14 1311522460 Lê Bích Huệ Nữ 02/04/1994 13CDS19 Chưa đóng LP

15 1311520146 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 17/04/1995 13CDS11 Chưa đóng LP

16 1311521512 Trần Ngọc Lan Hương Nữ 15/06/1995 13CDS16 Chưa đóng LP

17 1311521838 Đỗ Phạm Thiên Hương Nữ 08/09/1994 13CDS17 Chưa đóng LP

18 1311522246 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 01/06/1995 13CDS19 Chưa đóng LP

19 1211510320 Phạm Thị Huyền Nữ 18/06/1994 12CDS21 Chưa đóng LP

20 1311522411 Trương Thuỳ Linh Nữ 24/01/1995 13CDS19 Chưa đóng LP

21 1211507304 Lê Thị Lộc Nữ 06/10/1994 12CDS09 Chưa đóng LP

22 1311518687 Nguyễn Hoài Nam Nam 19/02/1995 13CDS06 Chưa đóng LP

23 1311518444 Lê Nguyên Nghĩa Nam 19/03/1994 13CDS05 Chưa đóng LP

24 1311519808 Trần Lê Hồng Ngọc Nữ 17/07/1995 13CDS10 Chưa đóng LP

25 1311522910 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 28/04/1995 13CDS21 Chưa đóng LP

26 1211511392 Phan Ngọc Hồng Nhung Nữ 30/12/1994 12CDS23 Chưa đóng LP

27 1311521171 Hà Đào Oanh Nữ 01/01/1995 13CDS15 Chưa đóng LP

28 1311525218 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 04/10/1995 13CDS27 Chưa đóng LP
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29 1311521471 Nguyễn Thanh Phong Nam 16/11/1995 13CDS16 Chưa đóng LP

30 1311517922 Huỳnh Ngọc Phương Nữ 19/11/1995 13CDS03 Chưa đóng LP

31 1311519490 Nguyễn Đình Diệu Quyên Nữ 04/09/1991 13CDS09 Chưa đóng LP

32 1211506516 Ngô Thị Kim Thanh Nữ 01/12/1994 12CDS04 Chưa đóng LP

33 1311522551 Văn Diệp Thanh Nữ 25/04/1995 13CDS06 Chưa đóng LP

34 1311519543 Nguyễn Huyền Thanh Thảo Nữ 19/08/1995 13CDS09 Chưa đóng LP

35 1311518180 Lê Kim Thư Nữ 16/11/1994 13CDS04 Chưa đóng LP

36 1311526203 Trần Anh Thư Nữ 19/03/1995 13CDS29 Chưa đóng LP

37 1311517246 Hà Mỹ Tiên Nữ 13/03/1994 13CDS01 Chưa đóng LP

38 1211509015 Trần Thị Ngọc Trâm Nữ 16/04/1994 12CDS17 Chưa đóng LP

39 1311519910 Phùng Thị Bích Trâm Nữ 24/07/1995 13CDS10 Chưa đóng LP

40 1311521847 Lê Ngọc Minh Trâm Nữ 24/08/1995 13CDS17 Chưa đóng LP

41 1311521398 Đinh Huỳnh Ngọc Trang Nữ 22/04/1995 13CDS16 Chưa đóng LP

42 1311517801 Trần Văn Vũ Nam 29/03/1995 13CDS03 Chưa đóng LP

43 1211512231 Trần Thị Thanh Vy Nữ 01/04/1994 12CDS25 Chưa đóng LP


